
Thầy cô nhớ CHECK máy ở phòng Đào tạo đúng giờ dạy.

STT TÊN LỚP BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHỦ NHẬT

Sáng

Nhạc lý cơ bản 1 

Thầy Thượng Đỉnh 

(P.202)

Ký xướng âm 1

Thầy Phong Phú 

(P.202)

          Hát dân ca                

Cô Kim Thắng      

(P.315)

Chiều

      Anh Văn 1         

Cô Diệu Thảo     

(P.203)

Chuyên môn                  

- Thầy Anh Duy.        

Chuyên môn                 

- Thầy Anh Duy

Sáng

Nhạc lý cơ bản 1 

Thầy Thượng Đỉnh 

(P.202)

Ký xướng âm 1

Thầy Phong Phú 

(P.202)

Chuyên môn                 

- Thầy Bình An

          Hát dân ca                

Cô Kim Thắng      

(P.315)

Chuyên môn                  

- Thầy Bình An

Chiều

      Anh Văn 1          

Cô Diệu Thảo     

(P.203)

Chuyên môn                 

- Thầy Thanh Hoàng               

- Thầy Đình Huấn

Chuyên môn                 

- Thầy Thanh Hoàng

Chuyên môn                 

- Thầy Thanh Hoàng               

- Thầy Đình Huấn

Sáng

Nhạc lý cơ bản 1 

Thầy Thượng Đỉnh 

(P.202)

Ký xướng âm 1

Thầy Phong Phú 

(P.202)

          Hát dân ca                

Cô Kim Thắng      

(P.315)

Chiều

       Anh Văn 1          

Cô Diệu Thảo     

(P.203)

Âm nhạc truyền 

thống           -Thầy 

Bình Tân        (P.214)

Sáng

Nhạc lý cơ bản 1 

Thầy Minh Hoàn 

(P.214)

Ký xướng âm 1

Thầy Văn An (P.203)

Nhạc lý cơ bản 1 

(B.2)   Thầy Minh 

Hoàn (P.214)

   Anh Văn               -

Cô Tiên                  

(P.214)

         Hát dân ca             

Cô Kim Thắng    

(P.202)

Chiều
Chuyên môn           - 

Thầy Anh Duy

Chuyên môn                  

- Thầy Thanh Liêm         

- Thầy Chiết Tính           

-  Thầy Thanh Cần          

- Thầy Quốc Bảo.         - 

Cô Mỹ Phước

Chuyên môn                  

- Thầy Anh Duy.           

- Cô Mỹ Phước

Chuyên môn                 

- Thầy Thanh Liêm        

- Thầy  Chiết Tính         

- Thầy Quốc Bảo

Chuyên môn                  

- Thầy Thanh Cần           

- Cô Mỹ Phước

Sáng

Nhạc lý cơ bản 1 

Thầy Minh Hoàn 

(P.214)

Ký xướng âm 1

Thầy Văn An (P.203)

Nhạc lý cơ bản 1 

(B.2)   Thầy Minh 

Hoàn (P.214)

Anh Văn                   -

Cô Tiên                  

(P.214)

Hát dân ca             -

Cô Kim Thắng    

(P.202)

Chiều

Sáng

Thực hành biểu diễn 

2

      Cô Mỹ Phước      

(P.215)

Hợp xướng 2           

Thầy Anh Duy        

(P.215)

    Hòa thanh 1       

Thầy Thượng Đỉnh  

(P.202)

Ký xướng âm 3

       Thầy Văn An        

(P.203)

Chiều

Lịch sử Âm nhạc 1 

Thầy Bình Tân 

(P.214)

Chuyên môn                  

- Thầy Thanh Liêm

Chuyên môn                 

- Thầy Thanh Liêm

Sáng

Hòa tấu 2

   Thầy Ngọc Hùng    

(P.204)

    Hòa thanh 1       

Thầy Thượng Đỉnh  

(P.202)

Ký xướng âm 3

       Thầy Văn An        

(P.203)

Chiều

Lịch sử Âm nhạc 1 

Thầy Bình Tân 

(P.214)

Tính năng nhạc cụ        

Thầy Bình Tân      

(P.214)

Sáng
Chuyên môn NC2         

- Thầy Bình Tân

Thực hành Biểu diễn 

1

     Thầy Bình Tân      

(P.214)

Hòa tấu 2

Thầy Bình Tân    

(P.214)

    Hòa thanh 1       

Thầy Thượng Đỉnh  

(P.202)

Ký xướng âm 3

       Thầy Văn An        

(P.203)

Chiều

Lịch sử Âm nhạc 1 

Thầy Bình Tân 

(P.214)

Tính năng nhạc cụ        

Thầy Bình Tân      

(P.214)

Chuyên môn NC2         

- Thầy Bình Tân

Sáng
Ký xướng âm 3

Thầy Văn An (P.203)

Hợp xướng 2           

Thầy Anh Duy        

(P.215)

Piano PT                      

- Thầy Minh Hoàn  

(P.203)

        Hòa thanh 1          

Thầy Phong Phú   

(P.205)

Chiều

Chuyên môn           - 

Thầy Thanh Liêm  - 

Thầy Chiết Tính   - 

Thầy Thanh Cần

Lịch sử Âm nhạc 1 

Thầy Bình Tân (P.214)

Piano PT                      

- Thầy Bình An             - 

Thầy Thượng Đỉnh 

P.205                      - 

Thầy Quốc Bảo

Chuyên môn                 

- Thầy Chiết Tính          

- Thầy Thanh Cần         

- Thầy Quốc Bảo

Chuyên môn                  

- Thầy Thanh Liêm        

- Thầy Chiết Tính

Piano PT                      

- Thầy Thượng Đỉnh 

P.205

Sáng
Ký xướng âm 3

Thầy Văn An (P.203)

Hòa tấu 2

   Thầy Ngọc Hùng    

(P.204)

        Hòa thanh 1          

Thầy Phong Phú   

(P.205)

Chiều
Chuyên môn                  

- Thầy Đình Huấn

Lịch sử Âm nhạc 1   

Thầy Bình Tân      

(P.214)

Chuyên môn                  

- Thầy Đình Huấn

Chuyên môn                  

- Thầy Đình Huấn

Tính năng nhạc cụ        

Thầy Bình Tân      

(P.214)

Sáng

Thực hành biểu diễn 

2

      Cô Mỹ Phước      

(P.215)

Ký xướng âm 5

Thầy Thanh Hoàng 

(P.214)

Hợp xướng 4           

Thầy Thanh Cần       

(P.315)

 Hình thức Âm nhạc 

2   Thầy Thanh Hoàng  

(P.215)

Chiều
Chuyên môn                  

- Thầy Quốc Bảo

Chuyên môn                  

- Thầy Quốc Bảo

Thực hành biểu diễn 

2

      Cô Mỹ Phước      

(P.215)

Sáng

Ký xướng âm 5

Thầy Thanh Hoàng 

(P.214)

Chuyên môn                  

- Thầy Bình An

 Hình thức Âm nhạc 

2   Thầy Thanh Hoàng  

(P.215)

Chuyên môn                  

- Thầy Bình An

Chiều

Hòa tấu 4

   Thầy Ngọc Hùng    

(P.204)

Sáng

Ký xướng âm 5

Thầy Thanh Hoàng 

(P.214)

 Hình thức Âm nhạc 

2   Thầy Thanh Hoàng  

(P.215)

Chiều

Sáng

Ký xướng âm 5

Thầy Bình An 

(P.215)

Chuyên môn           - 

Thầy Chiết Tính.      - 

Cô Mỹ Phước 

Hợp xướng 4

Thầy Thanh Cần       

(P.315)

Piano PT                      

- Thầy Minh Hoàn  

(P.203)                     

Chuyên môn                  

- Thầy Chiết Tính.            

Thực hành biểu diễn 

2 Cô Mỹ Phước      

(P.215)

Chuyên môn                  

- Cô Mỹ Phước

Chiều
Chuyên môn                  

- Cô Mỹ Phước

 Hình thức Âm nhạc 2   

Thầy Thanh Hoàng  

(P.215)

Piano PT + Chuyên 

môn                               

- Thầy Bình An             - 

Thầy Thượng Đỉnh     - 

Thầy Quốc Bảo

Thực hành biểu diễn 

2

      Cô Mỹ Phước      

(P.215)

Piano PT                      

- Thầy Thượng Đỉnh 

P.205

Sáng

Ký xướng âm 5

Thầy Bình An 

(P.215)

Chuyên môn                  

- Thầy Đình Huấn

Chuyên môn                  

- Thầy Đình Huấn

Chiều

 Hình thức Âm nhạc 2   

Thầy Thanh Hoàng  

(P.215)

Hòa tấu 4

   Thầy Ngọc Hùng    

(P.204)

Tính năng nhạc cụ        

Thầy Bình Tân      

(P.214)

Sáng

Ballet

T.Phương

(P.305)

Dân Gian

C. Linh

(P.306)

Ballet

T.Phương

(P.305)

Anh văn 

C.Tiên

Lớp CĐ

Ballet

T.Phương

(P.305)

Chiều

Anh văn 

C.Thảo

Lớp TC

Dân Gian

C. Linh

(P.306)

Dân Gian

C. Linh

(P.305)

NLCB

T.Đỉnh

(P.214)

Sáng

Dân Gian

C. Quỳnh

(P.415)

Ballet

T.Phương

(P.305)

Dân Gian

C. Quỳnh

(P.415)

Ballet

T.Phương

(P.305)

Dân Gian

C. Quỳnh

(P.415)

Chiều

Ballet

T.Phương

(P.305)

Ballet

T.Phương

(P.305)

Lịch Sử Múa

C. Quỳnh

(P.415)

Sáng

Ballet

T.Lạc

(P.415)

Khmer

C. Quỳnh

(P.414)

Ballet

T.Lạc

(P.415)

Khmer

C. Quỳnh

(P.414)

Dân Gian

C. Linh

(P.306)

Chiều

Khmer

C. Quỳnh

(P.414)

Khmer

C. Quỳnh

(P.414)

Khmer

C. Quỳnh

(P.414)

Dân Gian

C. Linh

(P.414)

Khmer

C. Quỳnh

(P.414)

Tối

KTBDTP

T.Lạc

(P.415)

KTBDTP

T.Lạc

(P.415)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT CẦN THƠ

KHOA ÂM NHẠC VÀ MÚA

THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ I, NĂM HỌC: 2023 - 2024

Ngày 05 tháng 9 năm 2023

CÁC LỚP NĂM I

TC Thanh nhạc K23

(Năm I)

5 CĐ BD Nhạc cụ PT K6

CÁC LỚP NĂM II

1

2
TC BD Nhạc cụ PT K23

(Năm I)

3
TC BD Nhạc cụ TT K23

(Năm I)

4
CĐ Thanh nhạc K6  

(Năm I)

9

10

CÁC LỚP NĂM III

TC Thanh nhạc K21

(Năm III)

TC BD Nhạc cụ PT K21

(Năm III)

TC BD Nhạc cụ TT K21

(Năm III)

CĐ Thanh nhạc K4

(Năm III)

CĐ BD Nhạc cụ PT K4

(Năm III)

CÁC LỚP CHUYÊN NGÀNH MÚA

CĐ DV Múa K6

TC NTBD K23

(Năm I)

CĐ DV Múa K5

TC NTBD K22

(Năm II)

6
TC Thanh nhạc K22

(Năm II)

7
TC BD Nhạc cụ PT K22

(Năm II)

TC BD Nhạc cụ TT K22

(Năm II)

CĐ Thanh nhạc K5   

(Năm II)

CĐ BD Nhạc cụ PT K5

(Năm II)

17

8

11

12

13

14

15

16

18
CĐ DV Múa K4

(Năm III)


